
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh Ghi chú

1 M-1 Hồ Đình Huy 29/08/1994 Nam SXCT 51036312 Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Sỹ Danh 27/01/1997 Nam SXCT 51036192 Không khám sức khỏe

3 M-3 Phạm Hồng Thái 27/05/1995 Nam SXCT 51036214 Không khám sức khỏe

4 M-4 Lê Ngọc Đông 04/06/1993 Nam SXCT 51038227 Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Ánh 10/05/1998 Nam SXCT 51037828 Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Quốc Khánh 17/11/1997 Nam SXCT 51037483 Không khám sức khỏe

7 M-7 Trương Anh Tuấn 26/10/1994 Nam SXCT 51037524 Không khám sức khỏe

8 M-8 Bùi Văn Tuấn 20/07/1996 Nam SXCT 51037624 Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Đình Đức 20/05/1995 Nam SXCT 51037814 Không khám sức khỏe

10 M-10 Trần Hưng Đoàn 17/07/1990 Nam SXCT 51037535 Không khám sức khỏe

11 M-11 Trương Văn Thiết 12/06/1995 Nam SXCT 51037620 Không khám sức khỏe

12 M-12 Hoàng Văn Quân 10/02/1998 Nam SXCT 50514491 Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Văn Thông 08/03/1998 Nam SXCT 50514337 Không khám sức khỏe

14 M-14 Tạ Mạnh Quỳnh 06/09/2004 Nam SXCT 50505999 Không khám sức khỏe

15 M-15 Trịnh Văn Tòng 21/03/2002 Nam SXCT 50511139 Không khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Do Tuấn 15/06/1991 Nam SXCT 50512013 Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Văn Toàn 18/01/1996 Nam SXCT 50510301 Không khám sức khỏe

18 M-18 Lường Khắc Cường 21/09/1994 Nam SXCT 50517848 Không khám sức khỏe

19 M-19 Trần Văn Cường 04/07/2004 Nam SXCT 50511504 Không khám sức khỏe

20 M-20 Vương Xuân Hào 19/09/2004 Nam SXCT 50500149 Không khám sức khỏe

21 M-21 Đỗ Như Hoàng 20/03/2000 Nam SXCT 50500081 Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Thành Trung 15/10/1999 Nam SXCT 50502944 Không khám sức khỏe

23 M-23 Đoàn Văn Long 17/01/2002 Nam SXCT 50509684 Không khám sức khỏe

24 M-24 Lê Văn Tư 15/02/1996 Nam SXCT 50515923 Không khám sức khỏe

25 M-25 Hà Văn Toàn 17/06/1989 Nam SXCT 50510409 Không khám sức khỏe

26 M-26 Lê Nhân Lâm 05/03/1987 Nam SXCT 51105074 Không khám sức khỏe

27 M-27 Lê Văn Khương 25/02/1984 Nam SXCT 50511800 Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Thiện Vinh 15/10/1985 Nam SXCT 50512946 Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Trần Độ 08/02/1987 Nam SXCT 50513280 Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn văn Hùng 05/02/1986 Nam SXCT 50514159 Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Viết Sáu 10/03/1984 Nam SXCT 50510317 Không khám sức khỏe

32 M-32 Trần Ngọc Tỉnh 03/04/1987 Nam SXCT 50518898 Không khám sức khỏe

33 M-33 Hà Văn Nhu 24/11/1997 Nam SXCT 50513769 Không khám sức khỏe

34 M-34 Phạm Văn Vĩnh 17/12/1997 Nam SXCT 50513310 Không khám sức khỏe

35 M-35 Trần Thị Nguyệt 15/10/1988 Nữ SXCT 91215379 Không khám sức khỏe
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36 M-36 Lữ Văn Linh 05/02/2003 Nam SXCT 50513386 Khám sức khỏe

37 M-37 Lê Tuấn Anh 29/01/2000 Nam SXCT 50514747 Không khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Duy Quảng 19/03/2004 Nam SXCT 50512305 Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Hữu Tiến 12/08/2000 Nam SXCT 50511048 Không khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Thị Hoài Thương 10/12/1994 Nữ SXCT 51107122 Không khám sức khỏe

41 M-41 Lê Thế Duẫn 12/06/1999 Nam SXCT 50511746 Không khám sức khỏe

42 M-42 Đỗ Văn Trung 12/08/1989 Nam SXCT 50521507 Không khám sức khỏe

43 M-43 Lê Khắc Trung 25/08/2004 Nam SXCT 50512073 Không khám sức khỏe

44 M-44 Triệu Quang Kiên 19/06/2004 Nam SXCT 50508361 Không khám sức khỏe

45 M-45 Vi Trần Điệp 05/09/2001 Nam SXCT 50510480 Không khám sức khỏe

46 M-46 Lê Hữu Dũng 22/11/2000 Nam SXCT 50511698 Không khám sức khỏe

47 M-47 Thân Mạnh Tân 31/05/2003 Nam SXCT 50514234 Không khám sức khỏe

48 M-48 Đỗ Xuân Toản 05/04/2002 Nam SXCT 50512728 Không khám sức khỏe

49 M-49 Lưu Thành Đạt 08/11/2004 Nam SXCT 50513637 Không khám sức khỏe

50 M-50 Trịnh Quảng Ngãi 18/11/2000 Nam SXCT 50508134 Không khám sức khỏe

51 M-51 Đỗ Thị Quỳnh 10/12/2001 Nữ SXCT 50513356 Không khám sức khỏe

52 M-52 Hoàng Thị Hồng 01/01/1994 Nữ SXCT 50520321 Không khám sức khỏe

53 M-53 Tống Thị Thanh Hường 20/12/2003 Nữ SXCT 50513975 Không khám sức khỏe

54 M-54 Bành Quốc Vinh 20/06/2001 Nam SXCT 50514539 Không khám sức khỏe

55 M-55 Đậu Hoàng Anh 31/07/2004 Nam SXCT 50516780 Không khám sức khỏe

56 M-56 Hoàng Ngọc Hà 01/02/2002 Nam SXCT 50504697 Không khám sức khỏe

57 M-57 Lê Duy Ánh 20/01/2004 Nam SXCT 50500870 Không khám sức khỏe

58 M-58 Lê Đình Minh 01/06/1987 Nam SXCT 50511271 Không khám sức khỏe

59 M-59 Đoàn Tất Nguyên 19/03/2000 Nam SXCT 50519182 Không khám sức khỏe

60 M-60 Đặng Văn Cường 27/03/1994 Nam SXCT 50505893 Không khám sức khỏe

61 M-61 Hoàng Văn Hoan 03/07/1993 Nam SXCT 50521580 Không khám sức khỏe

62 M-62 Lê Đình Thi 17/05/1995 Nam SXCT 50510263 Không khám sức khỏe

63 M-63 Lê Nguyễn Trung Kiên 19/08/2001 Nam SXCT 50514396 Không khám sức khỏe

64 M-64 Phạm Văn Sinh 12/06/1994 Nam SXCT 50505513 Không khám sức khỏe

65 M-65 Phạm Văn Toán 10/03/1995 Nam SXCT 50510254 Không khám sức khỏe

66 M-66 Trịnh Đức Hoà 22/07/1993 Nam SXCT 50512277 Không khám sức khỏe

67 M-67 Vũ Đình Quân 26/10/1994 Nam SXCT 50510586 Không khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Văn Trung 15/04/2004 Nam SXCT 50510718 Không khám sức khỏe

69 M-69 Vũ Văn Khoa 01/10/2004 Nam SXCT 50513647 Không khám sức khỏe

70 M-70 Trịnh Văn Lâm 25/07/1991 Nam SXCT 50510992 Không khám sức khỏe

71 M-71 Hà Duyên Mạnh 25/09/1996 Nam SXCT 50511680 Không khám sức khỏe

72 M-72 Dương Văn Ngọc 20/06/1995 Nam SXCT 50502904 Không khám sức khỏe

73 M-73 Lâm Văn Mền 12/05/1992 Nam SXCT 90900139 Khám sức khỏe

74 M-74 Trần Tuấn Đệ 18/01/1984 Nam SXCT 90900522 Khám sức khỏe



75 M-75 Trịnh Tiến Đức 08/04/1986 Nam SXCT 90900548 Khám sức khỏe

76 M-76 Lê Văn Công 15/05/1994 Nam SXCT 50512167 Không khám sức khỏe

77 M-77 Lê Văn Liên 03/07/1990 Nam SXCT 50511637 Không khám sức khỏe

78 M-78 Trần Văn Đạt 08/11/1991 Nam SXCT 50513398 Không khám sức khỏe

79 M-79 Đinh Thị Ngà 25/06/1997 Nữ SXCT 50509384 Không khám sức khỏe

80 M-80 Hoàng Thị Mai 20/03/1998 Nữ SXCT 50517565 Không khám sức khỏe

81 M-81 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/07/2002 Nữ SXCT 50509151 Không khám sức khỏe

82 M-82 Phạm Thị Thanh Lan 15/01/1997 Nữ SXCT 50523818 Không khám sức khỏe

83 M-83 Trần Thị Linh Nhi 30/09/2003 Nữ SXCT 50518863 Không khám sức khỏe

84 M-84 Trương Thị Nguyễn Nghi 16/02/2000 Nữ SXCT 50525835 Không khám sức khỏe

85 M-85 Đào Văn Bằng 01/05/1994 Nam SXCT 50500121 Không khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Bá Minh 13/01/1989 Nam SXCT 50500106 Không khám sức khỏe

87 M-87 Lê Hữu Hoà 22/07/2000 Nam SXCT 50512550 Không khám sức khỏe

88 M-88 Đỗ Khoa Tuấn 06/04/1999 Nam SXCT 50500517 Không khám sức khỏe

89 M-89 Đinh Công Chung 17/08/1991 Nam SXCT 50508002 Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Xuân Thiện 10/04/1993 Nam SXCT 50510525 Không khám sức khỏe

91 M-91 Hoàng Văn Đạt 22/04/1997 Nam SXCT 50502647 Khám sức khỏe

92 M-92 Lê Khắc Thành 14/04/2002 Nam SXCT 50512405 Không khám sức khỏe

93 M-93 Lê Trọng An 20/07/2002 Nam SXCT 50511172 Không khám sức khỏe

94 M-94 Nguyễn Quang Đạo 22/12/1995 Nam SXCT 50514006 Không khám sức khỏe

95 M-95 Hà Xuân Dũng 07/05/1998 Nam SXCT 50513210 Không khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Hải Dương 06/09/1994 Nam SXCT 50506390 Không khám sức khỏe

97 M-97 Đào Tiến Quân 01/06/1997 Nam SXCT 50517812 Không khám sức khỏe

98 M-98 Khương Văn Dương 10/02/1986 Nam SXCT 50519109 Không khám sức khỏe

99 M-99 Nguyễn Hữu Tâm 10/08/1989 Nam SXCT 50514070 Không khám sức khỏe

100 M-100 Bùi Minh Hiếu 02/08/1997 Nam SXCT 50513216 Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Thanh Thủy 10/12/1999 Nam SXCT 50519724 Không khám sức khỏe

102 M-102 Ngô Văn Dũng 26/08/1986 Nam SXCT 50521535 Không khám sức khỏe

103 M-103 Biện Xuân Ngọc 11/10/1995 Nam SXCT 50506780 Không khám sức khỏe

104 M-104 Dương Mạnh Hoàng 24/10/1995 Nam SXCT 50513864 Không khám sức khỏe

105 M-105 Lê Bá Chính 02/10/1995 Nam SXCT 50511819 Không khám sức khỏe

106 M-106 Trần Hưng Bách 21/05/1997 Nam SXCT 50514992 Không khám sức khỏe

107 M-107 Hoàng Thị Thu Nhàn 05/06/2004 Nữ SXCT 50517515 Không khám sức khỏe

108 M-108 Nguyễn Thị Chung 20/03/2004 Nữ SXCT 50520439 Không khám sức khỏe

109 M-109 Nguyễn Thị Huyền My 13/12/2004 Nữ SXCT 50515490 Không khám sức khỏe

110 M-110 Nguyễn Thị Thảo 20/01/2005 Nữ SXCT 50511745 Không khám sức khỏe

111 M-111 Nguyễn Hữu Trường 16/02/2000 Nam SXCT 50500213 Không khám sức khỏe

112 M-112 Lê Tế Dũng 05/02/1988 Nam SXCT 50511704 Không khám sức khỏe

113 M-113 Nguyễn Đăng 
Hoàng 28/07/1999 Nam SXCT 91227484 Không khám sức khỏe



114 M-114 Phạm Khoa Đăng 21/08/1984 Nam SXCT 51111966 Không khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Đăng Anh 02/01/2003 Nam SXCT 50518195 Khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Đình Khánh 18/08/2002 Nam SXCT 50518096 Khám sức khỏe

117 M-117 Hoàng Trọng Kim 21/07/1998 Nam SXCT 50508316 Không khám sức khỏe

118 M-118 Lê Thế Tâm 08/10/1994 Nam SXCT 50510431 Không khám sức khỏe

119 M-119 Nguyễn Văn Minh 10/07/2001 Nam SXCT 50519077 Không khám sức khỏe

120 M-120 Phạm Văn Hải 26/08/1998 Nam SXCT 50511184 Không khám sức khỏe

121 M-121 Dương Ngọc Bình 02/08/1995 Nam SXCT 50505569 Không khám sức khỏe

122 M-122 Hoàng Minh Hải 26/08/1986 Nam SXCT 50506204 Không khám sức khỏe

123 M-123 Nguyễn Thị Ngân 05/06/2001 Nữ SXCT 50524262 Không khám sức khỏe

124 M-124 Nguyễn Phương Trinh 04/08/2003 Nữ SXCT 50524649 Không khám sức khỏe

125 M-125 Hoàng Đạt 15/02/1994 Nam SXCT 50500464 Không khám sức khỏe

126 M-126 Thiều Đình Đại 19/04/1988 Nam SXCT 50512066 Không khám sức khỏe

127 M-127 Vũ Văn Kiên 27/01/1999 Nam SXCT 50508033 Khám sức khỏe

128 M-128 Lê Đình Đạt 10/10/1996 Nam SXCT 50512716 Không khám sức khỏe

129 M-129 Nguyễn Văn Vinh 23/11/2004 Nam SXCT 50511370 Không khám sức khỏe

130 M-130 Dương Tài Nguyên 08/02/1999 Nam SXCT 50502638 Không khám sức khỏe

131 M-131 Nguyễn Đức Triều 25/01/1999 Nam SXCT 50500250 Không khám sức khỏe

132 M-132 Mai Văn Tuấn Anh 02/01/1996 Nam SXCT 50510965 Không khám sức khỏe

133 M-133 Đào Thị Thương 21/06/2004 Nữ SXCT 50523464 Không khám sức khỏe

134 M-134 Nguyễn Thị Minh Thư 16/12/2004 Nữ SXCT 50525349 Không khám sức khỏe

135 M-135 Bùi Danh Tưởng 14/06/1990 Nam SXCT 50512412 Không khám sức khỏe

136 M-136 Lê Công Duẩn 13/07/1990 Nam SXCT 50510210 Không khám sức khỏe

137 M-137 Trần Anh Dũng 26/11/1990 Nam SXCT 50510551 Không khám sức khỏe

138 M-138 Nguyễn Đức Hiếu 12/04/1989 Nam SXCT 50502081 Không khám sức khỏe

139 M-139 Hoàng Sỹ Anh Vũ 21/04/2003 Nam SXCT 50510835 Không khám sức khỏe

140 M-140 Hà Xuân Thái 18/07/1994 Nam SXCT 50513283 Không khám sức khỏe

141 M-141 Nguyễn Đình Triển 28/10/2002 Nam SXCT 50518420 Không khám sức khỏe

142 M-142 Lê Kinh Xuân 05/12/2004 Nam SXCT 50521462 Không khám sức khỏe

143 M-143 Nguyễn Văn Hùng 25/12/1990 Nam SXCT 50506744 Không khám sức khỏe

144 M-144 Lê Phương Thảo 15/07/2003 Nữ SXCT 50518905 Không khám sức khỏe

145 M-145 Nguyễn Thị Hồng An 03/02/2002 Nữ SXCT 50507124 Không khám sức khỏe

146 M-146 Trịnh Văn Duẩn 04/10/1989 Nam SXCT 50513740 Không khám sức khỏe

147 M-147 Võ Hữu Cần 09/12/1989 Nam SXCT 50525276 Không khám sức khỏe

148 M-148 Trần Văn Hà 30/08/1994 Nam SXCT 50512381 Không khám sức khỏe

149 M-149 Đỗ Văn Minh 10/09/1998 Nam SXCT 50519672 Không khám sức khỏe

150 M-150 Lê Thành Đạt 10/01/1999 Nam SXCT 50518370 Không khám sức khỏe

151 M-151 Ngô Văn Tú 07/08/2003 Nam SXCT 50506200 Không khám sức khỏe

152 M-152 Dương Đình Giáp 14/06/1988 Nam SXCT 50513638 Không khám sức khỏe



153 M-153 Lê Chí Dũng 17/06/2004 Nam SXCT 50505288 Không khám sức khỏe

154 M-154 Đào Thị Thu Thủy 14/10/2003 Nữ SXCT 50502625 Không khám sức khỏe

155 M-155 Nguyễn Thị Anh 
Quyên 03/06/1999 Nữ SXCT 51112369 Không khám sức khỏe

156 M-156 Nguyễn Thị Phượng 07/02/2003 Nữ SXCT 50515322 Không khám sức khỏe

157 M-157 Tạ Thị Hậu 10/10/2001 Nữ SXCT 91215002 Không khám sức khỏe

158 M-158 Trần Thị Lụa 06/04/2002 Nữ SXCT 50508026 Không khám sức khỏe

159 M-159 Trần Thị Ngọc Huyền 11/02/2000 Nữ SXCT 50520007 Không khám sức khỏe

160 M-160 Phạm Thị Thu 28/07/1994 Nữ SXCT 91206401 Không khám sức khỏe

161 M-161 Nguyễn Thanh Tùng 02/09/2004 Nam SXCT 50517667 Không khám sức khỏe

162 M-162 Ngô Quang Biên 22/12/1991 Nam SXCT 50501289 Không khám sức khỏe

163 M-163 Ngô Văn Mạnh 15/06/1991 Nam SXCT 91201407 Không khám sức khỏe

164 M-164 Nguyễn Xuân 12/02/1996 Nam SXCT 50513626 Không khám sức khỏe

165 M-165 Võ Hoài Nam 29/04/1996 Nam SXCT 50514562 Không khám sức khỏe

166 M-166 Cao Nhân Duy 08/04/2004 Nam SXCT 50514482 Không khám sức khỏe

167 M-167 Lê Văn Nam 20/10/1988 Nam SXCT 50513425 Không khám sức khỏe

168 M-168 Võ Xuân Thắng 18/12/1988 Nam SXCT 50514326 Không khám sức khỏe

169 M-169 Hoàng Quốc Sơn 20/10/1989 Nam SXCT 50511809 Không khám sức khỏe

170 M-170 Nguyễn Đình Thi 07/02/1986 Nam SXCT 50512320 Không khám sức khỏe

171 M-171 Nguyễn Trọng Đạt 02/05/1998 Nam SXCT 50502660 Khám sức khỏe

172 M-172 Vũ Văn Đạt 13/01/2001 Nam SXCT 50506261 Không khám sức khỏe

173 M-173 Triệu Thị Thảo 04/12/1999 Nữ SXCT 50503690 Không khám sức khỏe

174 M-174 Hồng Mạnh Huy 22/09/2002 Nam SXCT 50511870 Khám sức khỏe

175 M-175 Lê Thị Hồng 07/10/2002 Nữ SXCT 50513163 Không khám sức khỏe

176 M-176 Dương Đình Đức 16/02/1998 Nam SXCT 50518867 Không khám sức khỏe

177 M-177 Nguyễn Văn Hải 08/02/1999 Nam SXCT 50513487 Không khám sức khỏe

178 M-178 Lê Thành Đạt 27/09/2003 Nam SXCT 50511010 Không khám sức khỏe

179 M-179 Trương Văn Trường 04/10/2004 Nam SXCT 50512336 Không khám sức khỏe

180 M-180 Nguyễn Văn Hào 18/11/2004 Nam SXCT 50500076 Không khám sức khỏe

181 M-181 Phan Phước Danh 19/05/1997 Nam SXCT 50520134 Không khám sức khỏe

182 M-182 Chu Thế Sự 19/05/1993 Nam SXCT 50510755 Không khám sức khỏe

183 M-183 Trịnh Đức Thiện 14/02/1997 Nam SXCT 50513357 Không khám sức khỏe

184 M-184 Trương Văn Tâm 15/03/1993 Nam SXCT 50512324 Không khám sức khỏe

185 M-185 Trần Đình Minh 11/10/2001 Nam SXCT 50514514 Không khám sức khỏe

186 M-186 Hà Đình Đức 26/11/2004 Nam SXCT 50517951 Không khám sức khỏe

187 M-187 Đỗ Văn Phúc 20/01/1993 Nam SXCT 50508453 Không khám sức khỏe

188 M-188 Dương Việt Tiến 10/01/1993 Nam SXCT 50500895 Không khám sức khỏe

189 M-189 Nguyễn Hữu Hoàng 12/07/1992 Nam SXCT 50512513 Không khám sức khỏe

190 M-190 Nguyễn Hồng Phi 04/05/1995 Nam SXCT 50514832 Khám sức khỏe

191 M-191 Lê Văn Diệp 15/04/1991 Nam SXCT 51110395 Không khám sức khỏe



192 M-192 Nguyễn Hữu Nghĩa 15/09/1995 Nam SXCT 50505283 Không khám sức khỏe

193 M-193 Nguyễn Văn Tiến 21/08/1997 Nam SXCT 50504957 Không khám sức khỏe

194 M-194 Nguyễn Văn Trãi 10/07/2002 Nam SXCT 50512928 Không khám sức khỏe

195 M-195 Lường Hữu Phong 22/10/2003 Nam SXCT 50510899 Không khám sức khỏe

196 M-196 Mai Đức Trọng 21/07/1992 Nam SXCT 50509464 Không khám sức khỏe

197 M-197 Nguyễn Thế Hải 19/05/1995 Nam SXCT 50519385 Không khám sức khỏe

198 M-198 Trần Thị Sen 20/11/1994 Nữ SXCT 91215530 Không khám sức khỏe

199 M-199 Nguyễn Đình Quí 19/07/1993 Nam SXCT 50512683 Không khám sức khỏe

200 M-200 Phạm Văn Cường 09/02/1991 Nam SXCT 50519839 Không khám sức khỏe

201 M-201 Bùi Xuân Linh 22/12/2002 Nam SXCT 50514488 Không khám sức khỏe

202 M-202 Lê Đình Vỹ 22/08/2003 Nam SXCT 50518914 Không khám sức khỏe

203 M-203 Vi Văn Đông 21/01/1997 Nam SXCT 50510093 Không khám sức khỏe

204 M-204 Trần Minh Hào 07/10/2004 Nam SXCT 50500237 Không khám sức khỏe

205 M-205 Trần Thanh Thiên 30/10/2004 Nam SXCT 50504273 Không khám sức khỏe

206 M-206 Phạm Anh Đức 02/02/1996 Nam SXCT 50510155 Không khám sức khỏe

207 M-207 Tòng Thị Quỳnh Nhâm 07/06/2003 Nữ SXCT 50507504 Không khám sức khỏe

208 M-208 Bùi Đức Minh 25/01/1995 Nam SXCT 50507822 Không khám sức khỏe

209 M-209 Đinh Ngọc Thành 08/09/2004 Nam SXCT 50511860 Không khám sức khỏe

210 M-210 Lê Đức Hậu 04/07/2004 Nam SXCT 50512984 Không khám sức khỏe

211 M-211 Lê Văn Thái 09/02/1992 Nam SXCT 50513676 Không khám sức khỏe

212 M-212 Nguyễn Đăng Hướng 16/10/1994 Nam SXCT 50500761 Không khám sức khỏe

213 M-213 Trần Văn Trường 24/08/1993 Nam SXCT 50511921 Không khám sức khỏe

214 M-214 Đào Xuân Giáp 27/06/2004 Nam SXCT 50512618 Không khám sức khỏe

215 M-215 Lê Đình Tuấn Anh 11/10/2004 Nam SXCT 50510145 Không khám sức khỏe

216 M-216 Lê Việt Anh 21/11/2004 Nam SXCT 50510518 Không khám sức khỏe

217 M-217 Nguyễn Văn Hiểu 22/11/2004 Nam SXCT 50519328 Không khám sức khỏe

218 M-218 Nguyễn Tất Trường 12/06/2003 Nam SXCT 50513117 Không khám sức khỏe

219 M-219 Nhữ Xuân Long 12/12/2003 Nam SXCT 50502573 Không khám sức khỏe

220 M-220 Nguyễn Thành Lưu 10/01/1994 Nam SXCT 90900294 Khám sức khỏe

221 M-221 Vũ Văn Phương 20/03/1991 Nam SXCT 90900580 Khám sức khỏe

222 M-222 Đặng Văn Cương 04/08/1993 Nam SXCT 50515159 Khám sức khỏe

223 M-223 Dương Hưng Thịnh 03/10/2002 Nam SXCT 50513715 Không khám sức khỏe

224 M-224 Mai Văn Võ 02/03/1997 Nam SXCT 50512514 Không khám sức khỏe

225 M-225 Nguyễn Văn Tuấn 24/11/2000 Nam SXCT 50511961 Không khám sức khỏe

226 M-226 Phạm Minh Trí 11/07/2001 Nam SXCT 50508266 Không khám sức khỏe

227 M-227 Phạm Văn Nghĩa 23/08/1999 Nam SXCT 50510255 Không khám sức khỏe

228 M-228 Phí Trọng Tuân 15/11/1999 Nam SXCT 50500023 Không khám sức khỏe

229 M-229 Trần Huy Thái 23/10/1994 Nam SXCT 50513967 Không khám sức khỏe

230 M-230 Vũ Đình Thắng 06/06/1995 Nam SXCT 50510454 Không khám sức khỏe



231 M-231 Vũ Việt Hoàng 10/10/2000 Nam SXCT 50512781 Không khám sức khỏe

232 M-232 Nguyễn Hữu Bắc 01/03/1999 Nam SXCT 50502689 Không khám sức khỏe

233 M-233 Phùng Văn Hiển 10/11/1996 Nam SXCT 50505721 Không khám sức khỏe

234 M-234 Lê Đình Tiến Anh 23/01/1991 Nam SXCT 50510197 Khám sức khỏe

235 M-235 Lê Văn Hiếu 05/04/2001 Nam SXCT 50518410 Không khám sức khỏe


